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   Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A
phiÕu häc tËp TOÁN
(Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2020)
PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm  Khoanh vµo ch÷ c¸i chØ ®¸p ¸n  ®óng :
     1. 5m27dm2 = .... cm2
            A. 5 700                B. 570                     C. 50 700                      D. 5 070
     2. §æi 436 dm2  =  ………m2 ……… dm2, kÕt qu¶ lµ:
          A. 43m2 6dm2	B. 40m2 36dm2         C. 4m2 36dm2	       D. 436m2 0dm2
     3. Sè d­ cña phÐp chia 159 : 8 lµ: 
         A. 7	             B. 11		C. 15			D. 19
4. Cho h×nh vu«ng c¹nh 5 m vµ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 6m, chiÒu réng 3m. Diện tích hai hình hơn kém nhau bao nhiêu mét vuông?
    A.  7m2                    B. 4 m2                               C. 43 m2                       D. 2 m2
5. Cho d·y sè : 3 ; 6 ; 9 ; 12 ;          ; 18 ; 21 ; ... Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo         lµ :
    A. 13                              B. 14                      C. 15                       D. 16
6. C¶ hai d·y cã 50 c©y v¶i thiÒu. D·y thø nhÊt cã nhiÒu h¬n d·y thø hai 6 c©y. VËy d·y thø nhÊt cã sè c©y v¶i thiÒu lµ :
    A. 28 c©y                    B. 22 c©y                     C. 44 c©y                   D. 6 c©y
 PhÇn 2: Tù luËn
     Bµi 1: a. 186 954 + 247 436       b. 839 084 – 24 937      c.  1428 x 204       d. 4925 : 4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Bài 2:  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
678 x 37 + 678 x 25 + 678 x 37 + 678
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 160m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 40m. Tính diện tích mảnh vườn đó?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 4*: TÝnh hîp lÝ:
a) 234  x  45  +  54   x  234  +  234                                      b) 50  x  4  x  125   x  20
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bµi 5 :  Cho c¸c sè cã ba ch÷ sè lµ 27*;  31* . H·y thay dÊu * b»ng ch÷ sè thÝch hîp ®Ó ®­îc  sè :
· Chia hết cho 2:.......................................................................................
· Chia hết cho 5:...................................................................................... 
· Chia hết cho 3:.......................................................................................
· Chia hết cho 9:.......................................................................................











Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A

                             phiÕu häc tËp TIẾNG VIỆT
                                                  (Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2020)
I. Đọc thầm.
Hội thả chim bồ câu
	Hằng năm, vào mùa đông xuân, thời tiết bắt đầu ấm áp, nhiều làng ở vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ thi nhau mở hội thả chim bồ câu. Đây là một trò chơi dân gian lành mạnh, nhẹ nhàng, một thú vui tao nhã được nhiều người ưa thích trong lúc nông nhàn.
	Đàn chim phải bay được qua ba tầng: hạ, trung và thượng mà không phạm lỗi. Đàn chim càng lên cao càng bó đàn, bốc nhanh, khi bay vòng nhỏ như vòng hương khói, vỗ cánh liên tục và dóng thẳng với tâm điểm của bãi thi. Hội thi thả chim bồ câu là một thú vui lâu đời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và tế nhị .
	Bồ câu là giống chim hiền lành, được xem là biểu tượng của hoà bình và thuỷ chung. Bồ câu lại sống theo bầy đàn, có tinh thần đồng đội, không bỏ đàn khi bay. Con người đã dựa vào những đặc tính ấy để nghĩ ra trò chơi lành mạnh này.
	Hội thả chim bồ câu là một thú vui lâu đời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tinh thần tập thể và đức tính chung thuỷ cho con người.
								Hương Liên

II.Đánh dấu  vào ô  trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây 
1- Hội thả chim bồ câu được tổ chức vào thời gian nào ?
	 A. Mùa đông              B. Mùa xuân            C. Mùa đông xuân
2- Em hiểu nghĩa nông nhàn là gì?
	 A. Những người nông dân không phải làm việc gì đi chơi xuân.
	 B. Người nông dân nhàn nhã.
	 C. Nghề nông vào thời kì nhàn rỗi.
3- Bồ câu có những tính tốt nào?
	 A. Biểu tượng hoà bình và thuỷ chung.
	 B. Sống theo bầy đàn, hiền lành, có tinh thần đồng đội.
	 C. Có tinh thần tập thể và chung thuỷ.
4. Ý chính của bài là gì?
	 A. Giới thiệu về trò chơi dân gian.
	 B. Giới thiệu về chim bồ câu.
	 C. Cả hai ý trên.
5- Trong bài, kiểu câu Ai là gì? có mấy câu?
	 A. 3 câu		 B. 4 câu		 C. 5 câu
6- Trong bài có những loại câu nào em đã học?
	 A. Chỉ có câu kể
	 B. Chỉ có câu kể, câu khiến
	 C. Có cả câu kể, câu khiến, câu hỏi.
7-  Chủ ngữ trong câu cuối là:
	 A. Con người
	 B. Chim bồ câu
	 C. Hội thả chim bồ câu
III.   Làm bài sau                               
Bµi 1 . Ghép chủ với vị ngữ ở bên phải để tạo thành các câu kể Ai làm gì?
	Miệng nón
Các chị
Sóng nước sông La
Những làn khói bếp
Nước sông La
Những ngôi nhà 
	long lanh như vẩy cá.
trong veo như ánh mắt.
đội nón đi chợ.
nằm san sát bên sông.
toả ra từ mỗi căn nhà.
tròn vành vạnh


Bµi 2. Thªm vÞ ng÷ thÝch hîp ®Ó ®­îc c©u kÓ Ai lµm g×?
- S¸ng nµo còng vËy, «ng t«i………………………………………………………………
- Con mÌo nhµ em …………………………………………………………………………
- ChiÕc bµn häc cña em ®ang ………………………………………………………………
Bµi 3.  Luyện viết bài Hội thả chim bồ câu đoạn Từ đầu cho đến sâu sắc và tế nhị











   Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A
                                                phiÕu häc tËp TOÁN
(Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2020)

PhÇn 1: Khoanh vµo ch÷ c¸i chØ ®¸p ¸n  ®óng :
Câu 1: Cho 3 chữ số 6; 7; 8. Số có đủ 3 chữ số đó và lớn hơn 870 là:
       A.  678                       B.  768                           C.  867                         D. 876
Câu 2: 9dam2 2m2 = ….. m2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
      A.  912                       B.  902                           C.  901                         D.  900
Câu 3:  3m2 5cm2   = ……. cm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
     A.  305                       B.  3005                         C.  30005                     D.  35
Câu 4: Lớp em có 40 học sinh. Trong đó số em nam nhiều hơn số em nữ là 6 em. Số em nữ là:
     A.  34 em                    b.  23 em                      C.  17 em                   D.  18 em
Câu 5: Cửa hàng có 380 bao gạo và ngô. Trong đó số bao gạo nhiều hơn số bao ngô là 32 bao. Số bao ngô là:
     A.  184 bao                  B.  206 bao                   C.  348 bao                D.  174 bao
câu 6 : 2 phót 10 gi©y = ... gi©y
     A. 110                  B. 210                     C.  130                          D. 120
Câu 7: Ph©n sè chØ phÇn ®· t« mµu trong h×nh lµ:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






      A.                   B.                           C.                               D.  
PhÇn 2: Tù luËn:
Bµi 1:  Víi hai sè tù nhiªn 5 vµ 7, h·y viÕt:
a. Ph©n sè bÐ h¬n 1. ………………………………………………………………
b. Ph©n sè lín h¬n 1. ………………………………………………………………


Bµi 2 :  Trong c¸c ph©n sè ,      
a. Ph©n sè nµo bÐ h¬n 1 ………………….. …………………………………………….                                      
b. Ph©n sè nµo lín h¬n 1 …………………………………………………………………….
Bµi 3: Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã nửa chu vi lµ 80 m. ChiÒu réng kÐm chiÒu dµi 12 m . TÝnh: a.ChiÒu dµi, chiÒu réng m¶nh ®Êt ®ã?        b. DiÖn tÝch m¶nh ®Êt ®ã?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bµi 4: T×m x 
a. X x 45 = 86265			b. 89658 : x = 6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bµi 5: Mét ph©n sè cã tæng cña tö sè vµ mÉu sè lµ 64 , mÉu sè lín h¬n tö  sè lµ 12 ®¬n vÞ . T×m ph©n sè ®ã ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bµi 6: Mét m¶nh ®Êt h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y lµ 96 m, chiÒu cao b»ng  ®é dµi ®¸y . TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ®ã 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









   Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A

                                          phiÕu häc tËp TIẾNG VIỆT
(Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2020)
A. Đọc thầm:
Triền đê tuổi thơ
Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, cứ sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận.
Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn.
 Xa quê cả bao năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại quê hương, trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy. Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm...
                                                                                 Theo Nguyễn Hoàng Đại
  B.  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Hình ảnh nào ở làng quê gắn bó thân thiết với tác giả“ như hình với bóng” ?
a. Đêm trăng.              b. Con đê.                         c. Đồng ruộng.	
Câu 2: Sau bao năm xa quê, lúc trở về, tác giả nhận ra con đê:
      a..Đã có nhiều thay đổi   
      b. Gần như vẫn như xưa.   
      c.Không còn nhận ra con đê nữa
Câu 3:   Những trò chơi dân gian nào được nhắc trong đoạn văn ?
        a.     Đuổi bắt,  ô ăn quan   
        b.    Đuổi bắt, bịt mắt bắt dê       
        c.  Ô ăn quan, nhảy dây
Câu 4: Khi trở về quê hương ,dạo gót trên đê tác giả đã nghĩ gỉ?
a. Mong ước con đê sẽ thay đổi ngày một đẹp hơn.
b. Mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm
c. Cả a và b
Câu 5:   Từ “mượt mà”trong bài thuộc từ loại nào: 
      a. Danh từ                         b.Động từ.                             c.Tính từ
Câu 6:   Ghi lại từ láy trong câu: “Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về. ”    
 .............................................................................................................................................
Đặt câu với từ tìm được
........................................................................................................................................
C©u7:  G¹ch d­íi c¸c c©u kÓ Ai lµm g× ? trong ®o¹n v¨n sau và xác định CN - VN 
 Hai con cß ngËm vµo ®Çu gËy. Rïa ngËm chÆt vµo gi÷a gËy. Cß vç c¸nh bay lªn kh«ng trung. Rïa b¸m vµo gËy còng bay ®­îc theo. Ba con bay qua mét c¸i chî. Ng­êi ®i chî hß theo Çm Ü.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C©u8:  Luyện viết bài Triền đê tuổi thơ đoạn Từ đầu cho đến tưởng như bất tận























   Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A

                                                 phiÕu häc tËp TOÁN
                     (Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2020)
   I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:  Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

 C©u1: Ph©n sè b»ng ph©n sè  lµ:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




C©u2: Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng  cña:     =   
	A. 1
	B. 4
	C. 9
	D. 36


C©u3:  ViÕt sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm cña 6 km2  8 m2 = .........m2  lµ: 
	A. 6000
	B. 60000
	C. 600000
	D. 6000008



C©u 4: Ph©n sè nµo b»ng ph©n sè  




            A.                      B.                 C.                      D.                   
5. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 5km² 17m² = …………….m²
       A. 5000017m²             B. 500017 m²            C. 50017m²           D. 517m²
6. Viết vào ô trống            
	
	Hình bình hành

	Độ dài đáy
	15cm
	17dm
	24m
	37m

	Chiều cao
	12cm
	9dm
	15m
	18m

	Diện tích
	
	
	
	


7) Số nào sau đây không chia hết cho 3.
	A.   4032	B.   6780	C.   2453	D.   1005
8) Số thích hợp điền vào chỗ chấm.
a)  6 km2 = ……? m2
       A.   6000 m2	B.   6000000 m2	      C.   60000 m2	        D.   600000 m2
b)   32 m2 25 dm2 = ………? dm2
	A.   32025 dm2	B.   320025 dm2	C.   3225 dm2 	C.   32250 dm2
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1:  Đặt tính rồi tính	
       a) 4674 : 82             b) 5781: 47                c) 2488 : 35                  d) 9146 : 72      
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2:Trong các số 57234, 64620, 5270, 77285
a) Số nào chia hết cho cả 2 và 5:……………………………………………………….
b) Số nào chia hết cho cả 3 và 2:……………………………………………………….
c) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9:……………………………………………………….
Bài 3: Viết các số  thích hợp vào chỗ chấm :
	4m2 5dm2 =.............cm2			905dm2 =.............m2..............dm2


	m2 =.................dm2			km2 =...............m2
	2 tấn 7 yến = ………………kg               347 phút =………giờ………phút


	giờ 6 phút = …………phút                 tạ 8 kg = ……….kg
Bài 4 : Một vườn hoa hình bình hành có chiều cao là 25 m, cạnh đáy  hơn chiều cao là 12m. Tính diện tích vườn hoa.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5 : Một thửa ruộng hình bình hành có tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao bằng 356m. Biết độ dài đáy hơn chiều cao 6m. Tính diện tích hình bình hành.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A

                                                   phiÕu häc tËp TIẾNG VIỆT
                                 (Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2020)
A. Đọc thầm:
Hai biển hồ.
        Ở bên Pa – lét – xtin có hai  biển hồ.
        Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó.
       Biển hồ thứ hai là Ga – li – lê. Biển hồ này thu hút nhiều khách du lịch. Nước ở hồ luôn trong xanh , mát dịu. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Xung quanh, vườn cây tốt tươi nhờ nguồn nước này.
       Nhưng điều kì lạ là cả hai biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông Giooc – đan. Nước sông Giooc – đan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Ga – li – lê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Giooc – đan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
       Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.
                                                                                      Theo QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG.
 B.  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
  1. Tại sao biển hồ thứ nhất được gọi là biển Chết:
       A. Không có sự sống bên trong và xung quanh nó.
       B. Vì không ai muốn sống gần biển hồ đó.
       C. Vì nước ở biển hồ đó rất bẩn, không tắm được.
  2. Những dòng nào sau đây nêu đúng đặc điểm của biển hồ Ga – li – lê?
      A. Nước ở hồ luôn trong xanh, mát dịu, vườn tược quanh hồ tốt tươi.
       B. Mặt hồ luôn lặng sóng, thuyền bè đi lại tấp nập.
       C. Thu hút nhiều khách du lịch, quanh hồ có nhiều nhà cửa.
  3. Vì sao biển Chết ?và biển hồ Ga – li – lê lại khác nhau?
      A. Vì chúng nhận nguồn nước từ những dòng sông khác nhau.
       B. Vì chúng nằm ở những vị trí khác nhau.
       C. Vì biển Chết giữ lại nước cho riêng mình, còn biển hồ Ga – li – lê đưa nước qua các sông hồ khác.
  4. Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên?
	
		
	
	
5.Tác dụng của dâu hai chấm trong câu
      Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa.  
       A. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật.
       B. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
       C. Báo hiệu các ý trong một đoạn liệt kê.
  
6. Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu:
       “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.
	
		
	
	
7.Xác định CN – VN của các câu sau:
    Biển hồ này thu hút nhiều khách du lịch. 

    Nước ở hồ luôn trong xanh , mát dịu. 

    Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. 

    Xung quanh, vườn cây tốt tươi nhờ nguồn nước này.

   Những chú voi về đích trước tiên đều ghìm đà , huơ vòi vẫy cháo các khán giả đang nhiệt    

liệt cổ vũ chúng.
8. Luyện viết bài Hai biển hồ đoạn Từ đầu cho đến nhờ nguồn nước này 























   Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A

phiÕu häc tËp TOÁN
                                   (Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2020)
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.
 1. 102 km² = …………. m². Số cần điền vào chỗ chấm là:
        A. 102 000                B. 102 000 000               C. 1 02 0 000            D. 10 200 000
2. Diện tích của một khu đất hình vuông là 64 km². Chu vi khu đất đó là:
       A. 4069 km²              B. 4069 km               C. 64km                D. 32km
3. Một hình bình hành có độ dài đáy là 5m, chiều cao là 23dm. Diện tích hình bình hành đó là:
       A. 115m²              B. 115dm²               C. 1150m²                1150dm²
4. Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình bình hành. Biết hình bình hành có độ dài đáy là 160m và chiều cao là 40m. Chu vi hình vuông đó là:
       A. 200m                       B. 100m                  C. 320m                 D. 6400m
5. Khoanh vào các phân số cùng mẫu số:







                                                                                                        
6.  a) Viết phân số chỉ phần gạch chéo trong các hình sau :
	

.....................         ......................            ...............................          ....................................
b) Trong các phân số trên, phân số bằng phân số  là : .......................................................
7: Cho 2m2  3cm2 = ..........cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A.   23cm2              B.    203cm2               C.    2003cm2           D.  20003cm2
4: Phân số nào sau đây lớn hơn 1 :  
A.                     B.                      C.                       D.  
8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:












     =  =              =  =              =  =            =  =      

9. Khoanh vào phân số bằng  





                                                                                                      
II. Tự luận:
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

	 km2 8 m2= ………………….m2             	900012 cm2 = … m2 ……..cm2           


	 tấn 6 kg  =  …………….kg       	        giờ  6 phút  = ………phút
	73045 g =  ………kg ……...g			8 giờ = ………..ngày
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
     9384 x 470                     32910 x 506		        9660 : 46		8 3370 : 135

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3. . Tính chu vi và diện tích hình bình hành có ở hình bên.   5cm
4cm
12cm




..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Một mảnh  đất hình chữ nhật có chu vi 272m. Chiều rộng kém chiều dài 14m. Trên mảnh đất ấy người ta đào một cái ao thả cá hình bình hành có cạnh đáy là 35m và hơn chiều cao tương ứng là 8m, phần đất còn lại để làm vườn cây. Tính diện tích vườn cây. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………….......................................…………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………… 




   Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A
                                         phiÕu häc tËp TIẾNG VIỆT
                     (Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2020)
A.Đọc thầm:
CẬU BÉ VÀ CÂY TÁO.
      Ngày xưa, có một cây táo lớn và một cậu bé hằng ngày rất thích đến chơi dưới gốc cây. Cậu bé rất yêu cây và cây cũng rất yêu cậu. Nhưng thời gian dần trôi, cậu bé lớn lên và không đến chơi với cây táo nữa.
    Một ngày, cậu trở lại bên cây, trông cậu thật buồn.
      -Tôi không còn là một đứa trẻ nên không thể chơi với một cái cây. Tôi muốn đồ chơi nhưng không có tiền để mua. – Cậu bé nói.
      - Cậu có thể đến hái và đem những quả táo của ta đi bán để lấy tiền mua đồ chơi.
     Cậu bé rất vui mừng hái một giỏ táo và vui vẻ đi bán. Cậu không trở lại nữa. Cây táo rất buồn.
     Một ngày nọ, khi đã trở thành một chàng trai, cậu bé trở lại bên cây táo. Cây vui mừng nói:
    -Đến đây chơi với ta nào!
   - Tôi phải đi làm, không có thời gian để chơi, tôi cần một ngôi nhà để ở. Cây có thể giúp tôi không?
   - Cậu có thể chặt những cành cây của ta để xây một ngôi nhà đấy.
   Chàng trai làm theo lời cây. Cây táo rất vui khi nhìn thấy chàng trai hạnh phúc nhưng sau đó chàng không hề quay lại. Cây táo lại một lần nữa buồn bã vì cô đơn.
     Khi đã trở thành một người đàn ông, cậu bé ngày nào lại trở về bân cây táo.
     -Tôi đã già rồi và tôi muốn đi du thuyền một chuyến, cây có thể cho tôi một chiếc thuyền được không? – Người đàn ông đòi hỏi.
    - Hãy lấy thân ta để làm thuyền. Cậu có thể đi khắp nơi tận hưởng niềm hạnh phúc.
    Người đàn ông không ngần ngại chặt cây táo và làm cho mình một chiếc thuyền. Ông ta lại lên đường.
     Cuối cùng, sau nhiều năm, người đàn ông ấy trở lại bên cây táo.
    -Xin lỗi, nhưng ta không còn gì để cho cậu nữa rồi. Cái duy nhất ta còn chỉ là bộ rễ già khô héo này thôi. – Cây táo nói trong nước mắt.
   - Tôi không cần gì nhiều cả, chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi thôi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. – Người đàn ông đáp lại.
   - Tốt rồi, một bộ rễ cây già sẽ là nơi tốt nhất để dựa vào và thư giãn. Hãy đến bên ta, ngồi xuống và nghỉ ngơi đi.
   Người đàn ông ngồi xuống. Cây táo vô cùng hạnh phúc và cười trong nước mắt.
                                                                           Theo A-kra-mun-la Sdét
B.  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
  1. Khi cậu bé còn nhỏ, cậu và cây táo đã gắn bó với nhau như thế nào?
       A. Cây táo rất yêu cậu bé, còn cậu bé thì không thích chơi với một cái cây.
       B. Cậu bé rất yêu cây, thích đến chơi dưới gốc cây và cây rất yêu cậu.
       C. Cậu bé thích đến chơi với cây mỗi ngày, còn cây thì không để ý đến cậu.
       D. Cậu bé và cây táo rất gắn bó, đi đâu cũng có nhau.
  2. Mỗi lần cậu bé đến rồi đi tâm trạng của cây táo thay đổi như thế nào?
      A. Cây táo vui mừng khi cậu bé đến; buồn bã, cô đơn khi cậu bé không trở lại.
      B. Cây táo vui mừng khi cậu bé đến; vui sướng khi cậu bé ra đi.
      C. Cây táolo lắng khi cậu bé đến; vui mừng khi cậu bé ra đi.
      D. Cây táo buồn  khi cậu bé đến; nhớ thương  khi cậu bé ra đi.
     3. Nối từng ô bên trái với ô thích hợp ở bên phải để thấy cây táo sẵn lòng cho cậu bé những gì mà cậu muốn ?
	a) Muốn có đồ chơi
	
	1.Cho chặt một cành cây để xây nhà

	b)Muốn có một ngôi nhà
	
	2. Cho thân cây để làm thuyền

	c)Muốn có một chiếc thuyền để du ngoạn
	
	3.Cho bộ rễ cây già để dựa vào nghỉ ngơi

	d)Cần một chỗ để nghỉ ngơi
	
	4.Cho những quả táo để bán lấy tiền mua đồ chơi.


4. Câu chuyện kết thúc ra sao?
      A. Cậu bé trở về và cây táo vô cùng đau khổ vì không còn gì để cho cậu nữa.
      B. Cậu bé ngày nào đã là một ông già quay trở về bên cây táo để timg một chỗ nghỉ ngơi.Cây táo vô cùng hạnh phúc vì bộ rễ già nua có thể giúp cho ông già dựa lưng vào nghỉ ngơi.
      C. Cậu bé giờ đã già nua lại trở về bên cây táo, cây từ chối giúp đỡ cậu.
      D. Cậu bé trở về và cây đã cho cậu bộ rễ già để làm giường nghỉ ngơi.
  5. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
	
		
	
	
 6. Vì sao có thể nói rằng cây táo trong câu chuyện giống như cha mẹ chúng ta, còn chúng ta giống như cậu bé – một người con vô tâm?
	
		
	
7.Tìm danh từ, động từ trong câu sau:
      Hãy lấy thân ta để làm thuyền. Cậu có thể đi khắp nơi tận hưởng niềm hạnh phúc.
Danh từ:.................................................................................................................................
Động từ:..........................................................................................................................
 8. Nêu tác dụng của dấu gạch ngang có trong bài:
       A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
       B. Đánh dấu phần chú thích.
       C. Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê.
9.Xác định CN – VN của các câu sau:
    Cậu bé rất vui mừng hái một giỏ táo và vui vẻ đi bán.

    Một ngày nọ, khi đã trở thành một chàng trai, cậu bé trở lại bên cây táo

    Khi đã trở thành một người đàn ông, cậu bé ngày nào lại trở về bân cây táo.

    Người đàn ông không ngần ngại chặt cây táo và làm cho mình một chiếc thuyền.

Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A

                                         phiÕu häc tËp TIẾNG VIỆT
                     (Thứ sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020)
Đọc thầm:
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[bookmark: _GoBack]8.Xác định CN – VN của các câu Ai làm gì? đó:
	
		
	
		
		
	




Hä vµ tªn: ............................................ Lớp 4A 
                                           phiÕu häc tËp TOÁN
                     (Thứ sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020)
PhÇn I: 
Câu 1:  Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:
	A.   5	B.   0	C.   4	D.   7
Câu 2:  Chữ số nào điền vào ô trống để được số chia hết cho 9:     5  1
	A.   2	B.   4	C.   1	D.   3
Câu 3:  Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:
	A.   6800	B.   571	C.   940	D.   2685
Câu 4:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) Số 2562 chia hết cho 3 và 2.                                        
b) Số có số tận cùng bằng 0 và 5 thì chia hết cho 5.         
c) Số nào chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.                      
d) Số nào chia hết cho 3 thì có số tận cùng là 0.               
Câu 5:  Số thích hợp điền vào chỗ chấm.
         6 km2 = …….... m2                                           25 m2 = ……… cm2
        408 cm2 = ……… dm2 ………… cm2.            4700 cm2 = ……… dm2.
PhÇn II: 
1. Tính có đặt tính: 
          3424 x 422             57 x 2566             45788 : 76                   342145 : 328                   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:












   =  =        =  =         =  =           =  =   












 =  =         =  =         =  =        =  =   











  =  =                 =  =               =  =                 =  =  ......

 
3. Tìm X:






 a)  =                                       b)   =                                    c)  =  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................…………………………………………………………………………………… 4. Một cửa hàng tuần đầu bán được 319 m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Cô Hoa mua một chiếc ghế sofa bằng da và được trả góp. Sau khi trả trước 399 đô - la, cô ấy được phép thanh toán số tiền còn lại trong 24 tháng. Nếu mỗi tháng cô Hoa trả 275 đô - la, thì giá của một chiếc ghế đó là bao nhiêu? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………
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Sau budi hoc chiéu, ching t6i ri nhau ra dong lam by bit chim én.

Chiing toi mai mé nhin theo timg dwong bay luon ciia dan én, hic bay bong, hic sa
xudng thap, tao thanh mot diéu luan vi ém dem va quyén ril. Mia xuan nhu duoc chiing
dan dét, théu thia déngay cang dén gin ryc 13. Toi nhin ngim va tudng tuong ra chim
én chic 1a dep 13m, chic 1a dac biét 1im. Néu khong, sao chim én c6 thé 1a biéu tuong
cho mila xudn ?

Mot canh chim én sa xudng quang go cao va lién bi mot chiée by cot chit. Ching
101 reo lén, ciing chay dén dé xem chu chim én x4u sé ! D6 1a mot chi chim nhd thanh
‘ménh, 16ng den, mt sang... Chim én khong phai1a loai chim dep, quy hiém nhung hinh
nhwé cai véc dangnhd bé &y toat ra mot sy thong minh, lanh loi, hién tir. Toi dé nghj
“Tha cho n6 bay, tui bay !”. Khong ¢6 dira nio phan ddi, co 1& tat ca ching t6i déu
thuong cai dang vé bé nhé, dju hién ciané... Chim én duoc t6i tha ra, bay vit 1én cao !

Nhitng budi chiéu sau va nhirng budi chiéu sau nira trong do1, toi thuong ra gd héng
gi6 va dé nhin chim én bay liéng... Chim én vé cang déng 1a toi biét ngay mua xuan da
ganké - Tét dén !

Theo MANG VIENLONG
Khoanhvio chit cai true ciu tri 16i ding nhithodclam theo yéu chu cho
4u héi dudi day:
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1 (0,5 diém). Tic gid da tugng twgng ra chon chim én nhw thé nao ?
A. Tokhée va ding manh.
B. Rétdep varatdicbiét.
C.Nho bé vaxinhxin.
2(0,5 diém). Chii chim én bi roi vio biy dwgcmiéu ti bing nhimg tirngirnao ?
A.Nho, thanh manh, 1ong den, mét sang.
B.Nho bé, rit dep, rat quy hiém.
C.Bénho, dju hién, dcbiét.
3(0,5 diém). Vi sao tic gid va cic ban nhé lai déu mudn thi con chim én mic by ?
A. Vitit ca déu thuong cai dang vé bé nhd, dju hién cia n.
B. Vi tat ca déu nhan rardng by chim la mot viéc lam x4
C. Vitatca déu mudn thay cai dangbay viit 1én cao rat dep ciiané.
4%(1 diém). Theo em, visao tic gid rat yéu chim én ?
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5 (0,75 diém). Dya vao tic dung ciia moi trd choi (rén luyén sirc khée, rén luyén
sir khéo Iéo, rén luyén tri thong minh), hay gach bé tén mt trd choi khong thue
nhém trong mi day tir sau:

A. nhay day, tréng ny trdng hoa, c& tudng, da cu.
B. cd vua, ném vong vio cd chai, c& tuong, xép hinh
vat 16 cod. d4 hono
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6(1 diem). Gach dwdihai ciu héithiéu lich sy cia Ti trong doan van sau va chira
lai:

Nghi he, Ti dugc bé me cho vé qué. Gip moi ngudi, Ti ching chao ai, cit thé di thing.
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Khi dugc ba ngoai dan di thdm vuon, thay mot qua la, cau hoiba:

- Quagiday?

Bé hoi ngac nhién nhung vén tra 1oi:

- Day la qua trimg ga ddy chéu .

- Quandy ¢6 ngon khong ? Ba cho chéu dn thir xemndo !

Vé mét Khong vui, ba daj

- Quanay rét ngon chéu a | Nhung né chi dénh téng nhimg ciu bé ngoan va 1§ phép
thoi.

7(0, 5 diém). Poanvan sau ¢é may cau thudc kiéu ciu ké 4i lim gi

(1) Thé 1a chidu qua, dan gia sictrd vé. (2) Tir sang s6m, cong trang trai 43 mé toang
hai canh don cho, chudng nao chubng ndy day &p rom tuoi. (3) Chiing t6i dimg chér dan
gia stic. (4) Rdi ching tién budc gitta dam bui hdng rang 1.

A. Haicau, d61a cau s

B. Bacau, d6 1a cau sd

C.Bbn cau, d61a cau sb:
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